
PHỤ LỤC 06 

KIỂM KÊ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC NỘI TỈNH, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /      /2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Nước thải công nghiệp                   

1 
Công ty Cổ phần Nước 

khoáng và Du lịch Sơn Kim 
2038606 470428 Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 5,60 Công nghiệp 

Suối Nước 

Sốt 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

2 Nhà máy nước Tây Sơn 2042339 479172 Sơn Tây Hà Tĩnh 31,00 Công nghiệp 
Sông Rào 

Qua 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

3 
Công ty CP Đầu tư Vạn 

Xuân - Hà Tĩnh  
2046707 502024 Tứ Mỹ Hà Tĩnh 50,00 Công nghiệp 

Mương 

thoát nước 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

4 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Vạn Xuân - Hà Tĩnh  
2046401 500953 Tứ Mỹ Hà Tĩnh 437,00 Công nghiệp 

Khe Bàu 

Cóc 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

5 
Trạm cấp nước Kỳ Anh tại 

đồi Cụp Bắp I 
1996703 583835 Kỳ Hoa Hà Tĩnh 180,15 Công nghiệp Sông Trí Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

6 
Trạm cấp nước Kỳ Anh tại 

đồi Cụp Bắp II 
1996971 583527 Kỳ Hoa Hà Tĩnh 60,15 Công nghiệp Sông Trí Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

7 

Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh (Nhà máy cấp nước 

Cẩm Xuyên) 

2016448 549860 
Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 60,50 Công nghiệp 

Khe Đá 

Hàn 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

8 

Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh (Nhà máy nước 

Bộc Nguyên) 

2019097 541359 
Thạch 

Xuân 
Hà Tĩnh 600,00 Công nghiệp 

Kênh N1 hệ 

thống thủy 

lợi Kẻ Gỗ 

Cửa Sót 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

9 

Công ty TNHH Á Đông 

Việt Nam, Nhà máy sản 

xuất bê tông thương phẩm 

và các chế phẩm từ bê tông, 

xi măng Phú Doanh  

1991395 598320 Hoành Sơn Hà Tĩnh 12,80 Công nghiệp Khe Miếu Quyền 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

10 Công ty trồng rừng và sản 2001199 595525 Vũng Áng Hà Tĩnh 118,90 Công nghiệp Suối Bụi Quyền Có hệ thống xử 
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STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

xuất nguyên liệu giấy 

HANVIHA 

Seo lý nước thải 

11 

Tổng Công ty Khoáng sản 

và Thương mại Hà Tĩnh, Xí 

nghiệp khai thác và Chế 

biến khoáng sản Đội Khai 

thác số 02 

2009484 582642 Kỳ Khang Hà Tĩnh 127,00 Công nghiệp 
Kênh nhà 

Lê 
Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

12 
Công ty cổ phần chăn nuôi 

MITRACO 
2010234 569864 Kỳ Xuân Hà Tĩnh 87,25 Công nghiệp Khe Đập Bà Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

13 
Công ty cổ phần Dược Hà 

Tĩnh  
2027713 542301   Thành Sen Hà Tĩnh 25,00 Công nghiệp 

Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

14 
Nhà máy bia Sài Gòn - Hà 

Tĩnh 
2023480 541436 

Hà Huy 

Tập 
Hà Tĩnh 1200,00 Công nghiệp 

Sông Rào 

Cái 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

15 
Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh 
2024455 520370 Hà Linh Hà Tĩnh 470,00 Công nghiệp Khe Ba Khe Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

16 
Công ty CP gỗ MDF Thanh 

Thành Đạt 
2035588 496793 Vũ Quang Hà Tĩnh 384,00 Công nghiệp Khe Trươi Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

17 

Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh, Nhà máy cấp nước 

Hồng Lĩnh 

2050472 521566 
Bắc Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 151,00 Công nghiệp Suối Tiên Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

18 

Công ty TNHH Thành 

Thành Đạt, Cụm công 

nghiệp Xuân Lĩnh  

2052041 524341 Nghi Xuân Hà Tĩnh 250,00 Công nghiệp 
Khe Bàu 

Tây 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

19 

Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh, Chi nhánh cấp 

nước Nghi Xuân 

2061491 528236 Tiên Điền Hà Tĩnh 106,00 Công nghiệp 
Mương 

thoát nước 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

20 
Mỏ đá xây dựng núi Ký 

Trung  
2046354 530411 Tùng Lộc Hà Tĩnh 775,62 Công nghiệp Khe Đá Mài Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

21 
Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh 
2043576 526890 Can Lộc Hà Tĩnh 91,00 Công nghiệp 

Mương 

thoát nước 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 
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STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

22 
Công Ty Cổ Phần Thức Ăn 

Chăn Nuôi Thiên Lộc 
2043234 527479 Can Lộc Hà Tĩnh 25,00 Công nghiệp 

Sông Đò 

Điệm 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

23 Công ty TNHH Yên Huy  2041889 521536 Gia Hanh Hà Tĩnh 200,00 Công nghiệp Sông Nhe Cửa Sót 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

24 
Công ty TNHH Thương mại 

và Đầu tư Lợi Châu 
1996254 585159 Sông Trí Hà Tĩnh 600,00 Công nghiệp Khe Giang Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

25 
Công ty TNHH Xăng dầu 

Giang Nam 
2003485 596650 Vũng Áng Hà Tĩnh 285,00 Công nghiệp 

Khe Mạng 

Cù 
Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

26 Công ty Cổ phần Đầu tư IDI 2048419 523928 Thành Sen Hà Tĩnh 600,00 Công nghiệp 
Suối Hai 

Huyện 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

II Nước thải sinh hoạt                   

27 
Công ty TNHH Thương mại 

Đức Tài 
2010988 520877 

Hương 

Khê  
Hà Tĩnh 100,00 Sinh hoạt Khe Leo Cả 

Chưa có hệ 

thống xử lý nước 

thải 

28 
Công ty Cổ phần may Five 

Star Hà Tĩnh 
2040837 474748 Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 118,40 Sinh hoạt 

Sông Ngàn 

Phố  
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

29 

 Doanh nghiệp tư nhân 

Thịnh Tám (Khách sạn 

Thịnh Tám) 

2041643 479583 Sơn Tây Hà Tĩnh 13,40 Sinh hoạt 
Sông Ngàn 

Phố 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

30 
Bà Trần Thị Tý (Khách sạn 

Ruby) 
20 43 164  48 04 89 Sơn Tây Hà Tĩnh 6,60 Sinh hoạt Ao Ông Đệ Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

31 
Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh 
2047621 491632 Hương Sơn Hà Tĩnh 22,00 Sinh hoạt 

Sông Ngàn 

Phố 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

32 
Trung tâm Vincom+ Kỳ 

Anh 
1999434 583528 Sông Trí Hà Tĩnh 35,00 Sinh hoạt 

Khe Mụ 

Lược 
Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

33 
Công ty CP Khai thác và 

đầu tư Phú Doanh 
1991297 598620 Hoành Sơn Hà Tĩnh 25,20 Sinh hoạt 

Khe Trọt 

Ngang 
Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

34 
Khách sạn Sông La Thiên 

Cầm 
2062715 562780 Thiên Cầm Hà Tĩnh 65,00 Sinh hoạt 

Suối Hói 

Trẽn 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

35 Công ty Cổ Phần Thiên Ý 2, 2020137 563030 Thiên Cầm Hà Tĩnh 69,00 Sinh hoạt Suối Hói Rác Có hệ thống xử 
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STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

Khách sạn Thiên Ý Trẽn lý nước thải 

36 

Công ty TNHH KS DL 

Công đoàn Thiên Cầm Hà 

Tĩnh, Khách sạn Công Đoàn 

Thiên Cầm 

2021713 562777 Thiên Cầm Hà Tĩnh 36,00 Sinh hoạt 
Suối Hói 

Trẽn 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

37 
Khách sạn Công đoàn Hà 

Tĩnh 
2021426 541819 Thành Sen Hà Tĩnh 35,00 Sinh hoạt 

Sông Rào 

Cái 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

38 Khách sạn Khánh Huyền 20 29 044 05 40 542 Thành Sen Hà Tĩnh 14,68 Sinh hoạt Sông Cày Cửa Sót 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

39 

Tập đoàn Vingroup  

 - Công ty CP , Trung tâm 

thương mại, văn phòng và 

nhà ở Vincom 

20 27 741;  05 94 498 Thành Sen Hà Tĩnh 700,00 Sinh hoạt 
Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

40 
Công ty TNHH TM Đại 

Phước , Khách sạn Thái Lan 
2027539 545235 Thành Sen Hà Tĩnh 15,40 Sinh hoạt 

Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

41 

Công ty CP đầu tư và 

thương mại Ngân Hà, 

Khách sạn Ngân Hà 

2029339 540895 Thành Sen Hà Tĩnh 70,00 Sinh hoạt Sông Cày Cửa Sót 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

42 

Công ty Cổ phần cấp nước  

Hà Tĩnh, Trạm cấp nước Vũ 

Quang 

2033777 500521 Vũ Quang Hà Tĩnh 16,00 Sinh hoạt Hồ Ươi Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

43 

Công ty TNHH May mặc 

xuất khẩu Appareltech Hà 

Tĩnh 

2047642 508316 Đức Thọ Hà Tĩnh 350,00 Sinh hoạt 
Suối Hói 

Cầu Đôi 2 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

44 
Công ty cổ phần Bao bì 

Sông La Xanh 
20 47799 05 08326 Đức Thọ Hà Tĩnh 30,00 Sinh hoạt Sông Nghèn Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

45 Khách sạn  Thai 2050104 521325 
Bắc Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 60,00 Sinh hoạt Suối Tiên Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

46 
Công ty TNHH  

Như Nam, Chợ Hồng Lĩnh 
2049299 520515 

Bắc Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 159,66 Sinh hoạt 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 
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STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

47 Công ty TNHH Tâm A 2048140 521920 
Nam Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 79,90 Sinh hoạt 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

48 
Công ty CP TM Minh Hiệp 

Thành 
2049041 521044 

Nam Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 10,00 Sinh hoạt 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

49 
Công ty TNHH Haivina 

Hồng Lĩnh  
2001199 595525 

Nam Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 350,00 Sinh hoạt 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

50 

Công ty Cổ phần Golf Xuân 

Thành, Dự án Sân golf 18 lỗ 

Xuân Thành  

2060421 532568 Tiên Điền Hà Tĩnh 134,00 Sinh hoạt 
Lạch Xuân 

Thành 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

51 

Ban quản lý các cảng cá và 

khu neo đậu tránh trú bão 

tàu cá 

2020201 564757 Thiên Cầm Hà Tĩnh 100,00 Sinh hoạt 
Sông Gia 

Hội 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

52 
Công ty Cổ phần khách sạn 

du lịch Thiên Cầm  
2021554 562867 Thiên Cầm Hà Tĩnh 85,00 Sinh hoạt 

Sông Gia 

Hội 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

53 

Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh 

2028956 542571 Thành Sen Hà Tĩnh 11,00 Sinh hoạt 
Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

54 
Công ty Cổ phần sợi Nghệ 

Tĩnh 
2047582 522025 

Nam Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 35,82 Sinh hoạt 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

55 
Công ty TNHH Đầu tư PGS 

Hà Tĩnh 
2033562 535779 Thạch Hà Hà Tĩnh 18,50 Sinh hoạt 

Sông Vách 

Nam 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

56 

Nhà máy sản xuất bao bì xi 

măng tại Cụm CN - TTCN 

Bắc Cẩm Xuyên 

2023422 546088 Cẩm Vịnh Hà Tĩnh 19,00 Sinh hoạt 
Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

57 Khách sạn New Star 2025535 544179 
Thạch 

Bình 
Hà Tĩnh 22,20 Sinh hoạt 

Sông Rào 

Cái  
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

58 
Trung tâm thương mại dịch 

vụ tổng hợp Bình Nguyên  
2034469 5034980 Thạch Hà Hà Tĩnh 8,00 Sinh hoạt 

Sông Vách 

Nam 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

59 Cơ sở Dịch vụ- Thương mại 2050440 515831 Yên Hồ Hà Tĩnh 6,00 Sinh hoạt Kênh nhà Cửa Sót Có hệ thống xử 
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STT Tên chủ hộ/công trình 

Tọa độ (VN 2000 kinh 

tuyến trục, múi chiếu 

3o) 

Vị trí hành chính 
Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Loại hình 

nước thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 

Thuộc lưu 

vực sông 
Ghi chú 

X Y Xã Tỉnh 

vật liệu xây dựng và Kho 

chứa hàng Hùng Quang 

Lê lý nước thải 

III Nước thải loại khác                   

III.1 Nước thải y tế                   

60 
Bệnh viện Đa khoa Hương 

Khê 
2010156 521682 

Hương 

Khê  
Hà Tĩnh 100,00 Y tế Khe Leo Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

61 
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ 

Anh 
1998527 584771 Sông Trí Hà Tĩnh 120,00 Y tế Hồ Cầu Bàu Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

62 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Cẩm Xuyên 
2018802 552135 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 61,00 Y tế 

Sông Gia 

Hội 
Rác 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

63 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh 
2029109 541436 Thành Sen Hà Tĩnh 500,00 Y tế Sông Cày  Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

64 Bệnh viện phổi Hà Tĩnh  20 31 578   05 42 083 Thành Sen Hà Tĩnh 50,00 Y tế 
Sông Rào 

Cái 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

65 Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 2028595 540665 Thành Sen Hà Tĩnh 8,00 Y tế 
Sông Cầu 

Cày 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

66 
Trường Cao đẳng Y tế Hà 

Tĩnh  
2028811 539854 Thành Sen Hà Tĩnh 285,00 Y tế 

Sông Cầu 

Đông 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

67 
Bệnh viện Điều dưỡng và 

phục hồi chức năng Hà Tĩnh 
2029761 542186 Thành Sen Hà Tĩnh 100,00 Y tế 

Sông Rào 

Cái 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

68 
Trung tâm y tế huyện Vũ 

Quang 
2032665 501436 Vũ Quang Hà Tĩnh 50,00 Y tế 

Sông Ngàn 

Trươi 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

69 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Đức Thọ 
2047747 509644 Đức Thọ Hà Tĩnh 150,00 Y tế 

Suối Hói 

Cầu Đôi 2 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

70 
Bệnh viện đa khoa thị xã 

Hồng Lĩnh 
2050128 519334 

Bắc Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 162,00 Y tế 

Kênh nhà 

Lê 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

71 Bệnh viện Y học cổ truyền 2030242 540624 Trần Phú Hà Tĩnh 126,82 Y tế Sông Cày Cửa Sót 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

72 
 Bệnh viện Đa khoa TTH 

Hà Tĩnh 
2031179 539213 Trần Phú Hà Tĩnh 228,00 Y tế Sông Cày  Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 
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73 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Can Lộc 
20402240 529338 Can Lộc Hà Tĩnh 97,00 Y tế 

Suối Hói 

Chùa Nghi 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

74 Trung tâm y tế Kỳ Anh 2010304 576318 Kỳ Anh Hà Tĩnh 100,00 Y tế 
Kênh nhà 

Lê 
Quyền 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

75 
Công ty Cổ phần Bệnh viện 

Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh 
2028743 539498 Thành Sen Hà Tĩnh 50,00 Y tế 

Sông Cầu 

Đông 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

76 
Trung tâm Y tế huyện 

Thạch Hà 
2032805 537183 Thạch Hà Hà Tĩnh 100,00 Y tế 

Sông Vách 

Nam 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

III.2 Nước thải chăn nuôi                   

77 
TTCN lợn thịt công nghiệp 

tập trung (Trần Quốc Tuấn) 
2013519 514567 

Hương 

Khê  
Hà Tĩnh 57,40 Chăn nuôi Khe Quýt Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

78 
Trang trại chăn nuôi lợn 

thương phẩm (Lê Văn Hiệp) 
2042145 471685 Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 20,00 Chăn nuôi 

Khe Nhà 

Ròng 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

79 

Trang trại chăn nuôi lợn 

công nghiệp (Nguyễn Văn 

Linh) 

2042123 471261 Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 20,00 Chăn nuôi 
Khe Phía 

Đông 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

80 Ông Võ Tá Huynh 20 42496  470177 Sơn Kim 1 Hà Tĩnh 30,00 Chăn nuôi 
Khe Rào 

Mắc 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

81 
Lê Trọng Lài (TTCN lợn 

thịt công nghiệp tập trung) 
2050820 487401 Sơn Giang Hà Tĩnh 22,10 Chăn nuôi Khe Tràn Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

82 

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Bò sữa Việt Nam - 

Trang trại bò sữa Hà Tĩnh 

2052025 493392 Sơn Tiến Hà Tĩnh 217,50 Chăn nuôi Khe Đá  Quyền 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

83 
Cơ sở nuôi lợn giống ngoại 

sinh sản Phú Linh 
2057636 497718 Sơn Tiến Hà Tĩnh 30,50 Chăn nuôi 

Khe Cơn 

Lim 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

84 Trang Trại Vũ Sơn Đức 2032538 506670 
Thượng 

Đức 
Hà Tĩnh 191,43 Chăn nuôi Khe chuối Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

85 
Trang trại chăn nuôi lợn thịt 

hộ ông Nguyễn Văn Hưng 
2011784 528350 Hương Đô Hà Tĩnh 22,00 Chăn nuôi Khe Táy Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

86 Chủ Trang trại hộ Đàm Thọ  2011651 527163 Hương Đô Hà Tĩnh 16,00 Chăn nuôi Khe Cây Cả Có hệ thống xử 
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87 Ông Nguyễn Xuân Hiệp 2004418 523520 Hương Đô Hà Tĩnh 13,50 Chăn nuôi Khe Mụ Hạ Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

88 

Trang trại chăn nuôi lợn thịt 

công nghiệp ông Lê Mạnh 

Hùng 

2004246 521909 Hương Đô Hà Tĩnh 22,00 Chăn nuôi Khe Đất Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

89 

Trang trại kinh tế tổng hợp 

và chăn nuôi lợn công 

nghiệp bà Hán Thị Tú 

2004285 523087 Hương Đô Hà Tĩnh 17,00 Chăn nuôi Khe Mụ Hạ Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

90 Phan Công Linh   2004088 522575 Hương Đô Hà Tĩnh 8,00 Chăn nuôi Khe Mụ Hạ Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

91 

Trang trại chăn nuôi lợn nái 

siêu nạc tập trung cấp bố mẹ 

(Nguyễn Thái Huy) 

2038402 508116 Đức Đồng Hà Tĩnh 22,86 Chăn nuôi Khe Vặn Cả 
Có hệ thống xử 

lý nước thải 

92 
Trại Chăn nuôi lợn Siêu nạc 

Đức Long 
2047380 510258 Đức Thọ Hà Tĩnh 24,00 Chăn nuôi 

Kênh Cầu 

Đôi 1 
Cả 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

93 
Trung tâm sản xuất lợn 

giống Mitraco 
2027848 534367 Toàn Lưu Hà Tĩnh 100,00 Chăn nuôi 

Sông Cầu 

Sú 
Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

94 
Công ty Cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Thiên Lộc 
2039150 516151 

Trường 

Lưu 
Hà Tĩnh 22,00 Chăn nuôi Khe Ngọ Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

95 Trại lợn Phú Lộc 2037446 515291 
Trường 

Lưu 
Hà Tĩnh 145,00 Chăn nuôi Suối Lìm  Cửa Sót 

Có hệ thống xử 

lý nước thải 

  Tổng         13042,84         

 

 

 

 


